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Ấn Độ 

1. Tôi là thường trú nhân Ấn Độ vào ngày 

tôi đến Hoa Kỳ. Tôi không phải là công 

dân Hoa Kỳ. Tôi đã không được hưởng 

đặc quyền thường trú tại Hoa Kỳ theo 

pháp luật với tư cách là người nhập cư. 

2. Tôi đến Hoa Kỳ với mục đích giảng dạy 

hoặc tham gia nghiên cứu tại 

__________ [điền tên của trường đại 

học, cao đẳng hoặc cơ sở giáo dục 

hoặc nghiên cứu khác được công 

nhận]. Tôi sẽ nhận được tiền thù lao 

cho hoạt động giảng dạy hoặc nghiên 

cứu. 

3. Tiền thù lao cho hoạt động giảng dạy 

hoặc nghiên cứu nhận được trong cả 

năm tính thuế (hoặc trong thời gian từ 

__________đến __________) cho các 

hoạt động này đủ điều kiện được miễn 

khấu lưu thuế thu nhập liên bang theo 

hiệp ước thuế giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ. 



656 

4. Bất kỳ nghiên cứu nào của tôi cũng sẽ 

được thực hiện vì lợi ích chung và chủ 

yếu không vì lợi ích riêng của một 

người hoặc nhóm người cụ thể. 

5. Tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 

__________ [điền ngày bạn đến Hoa 

Kỳ lần cuối trước khi bắt đầu dịch vụ 

được yêu cầu miễn thuế]. Miễn thuế 

theo hiệp ước chỉ áp dụng cho tiền thù 

lao được trả trong thời gian 2 năm kể 

từ ngày đó. 

Indonesia 

1. Tôi là thường trú nhân Indonesia vào 

ngày tôi đến Hoa Kỳ. Tôi không phải là 

công dân Hoa Kỳ. Tôi đã không được 

hưởng đặc quyền thường trú tại Hoa 

Kỳ theo pháp luật với tư cách là người 

nhập cư. 

2. Tôi đã chấp nhận lời mời của 

__________ [điền tên của trường đại 

học, cao đẳng, trường học hoặc cơ sở 
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giáo dục tương tự khác] đến Hoa Kỳ 

chỉ với mục đích giảng dạy hoặc tham 

gia nghiên cứu tại cơ sở giáo dục đó. 

Tôi sẽ nhận được tiền thù lao cho hoạt 

động giảng dạy hoặc nghiên cứu. 

3. Tiền thù lao cho hoạt động giảng dạy 

hoặc nghiên cứu nhận được trong cả 

năm tính thuế (hoặc trong thời gian từ 

__________đến __________) đủ điều 

kiện được miễn khấu lưu thuế thu 

nhập liên bang theo hiệp ước thuế giữa 

Hoa Kỳ và Indonesia. Trước đây tôi đã 

không yêu cầu miễn thuế thu nhập 

theo hiệp ước này đối với thu nhập 

nhận được với tư cách giáo viên hoặc 

nhà nghiên cứu trước ngày được nêu 

rõ ở đoạn tiếp theo. 

4. Tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 

__________ [điền ngày bạn đến Hoa 

Kỳ trước khi bắt đầu dịch vụ giảng dạy 

hoặc nghiên cứu được yêu cầu miễn 

thuế]. Miễn thuế theo hiệp ước chỉ áp 
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dụng cho tiền thù lao được trả trong 

thời gian 2 năm kể từ ngày đó. 

5. Bất kỳ nghiên cứu nào của tôi cũng sẽ 

được thực hiện vì lợi ích chung và chủ 

yếu không vì lợi ích riêng của một 

người hoặc nhóm người cụ thể. 

Israel 

1. Tôi là thường trú nhân Israel vào ngày 

tôi đến Hoa Kỳ. Tôi không phải là công 

dân Hoa Kỳ. Tôi đã không được hưởng 

đặc quyền thường trú tại Hoa Kỳ theo 

pháp luật với tư cách là người nhập cư. 

2. Tôi đã chấp nhận lời mời của Chính 

phủ Hoa Kỳ (hoặc một phân khu chính 

trị hoặc chính quyền địa phương trong 

đó) hoặc trường đại học hoặc cơ sở 

giáo dục khác được công nhận ở Hoa 

Kỳ, đến Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 

không quá 2 năm với mục đích giảng 

dạy hoặc tham gia nghiên cứu tại 

__________ [điền tên của cơ sở giáo 
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dục] là cơ sở giáo dục được công nhận. 

Tôi sẽ nhận được tiền thù lao cho hoạt 

động giảng dạy hoặc nghiên cứu. 

3. Tiền thù lao cho hoạt động giảng dạy 

hoặc nghiên cứu nhận được trong cả 

năm tính thuế (hoặc trong một thời 

điểm của năm từ__________ đến 

__________) đủ điều kiện được miễn 

khấu lưu thuế thu nhập liên bang theo 

hiệp ước thuế giữa Hoa Kỳ và Israel. 

Trước đây tôi đã không yêu cầu miễn 

thuế thu nhập theo hiệp ước này đối 

với thu nhập nhận được với tư cách 

giáo viên, nhà nghiên cứu hoặc học 

sinh trước ngày tôi đến Hoa Kỳ. 

4. Bất kỳ nghiên cứu nào của tôi cũng sẽ 

được thực hiện vì lợi ích chung và chủ 

yếu không vì lợi ích riêng của một 

người hoặc nhóm người cụ thể. 

5. Tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 

__________ [điền ngày bạn đến Hoa 

Kỳ lần cuối trước khi bắt đầu dịch vụ 
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giảng dạy hoặc nghiên cứu được yêu 

cầu miễn thuế]. Miễn thuế theo hiệp 

ước chỉ áp dụng cho tiền thù lao nhận 

được trong thời gian 2 năm kể từ ngày 

đó. 

Ý 

1. Tôi là thường trú nhân Ý vào ngày tôi 

đến Hoa Kỳ. Tôi không phải là công 

dân Hoa Kỳ. Tôi đã không được hưởng 

đặc quyền thường trú tại Hoa Kỳ với tư 

cách là người nhập cư. 

2. Tôi là giáo sư hoặc giáo viên đến Hoa 

Kỳ với mục đích giảng dạy hoặc nghiên 

cứu tại __________ [điền tên của cơ 

sở giáo dục hoặc cơ sở y tế nơi bạn 

giảng dạy hoặc nghiên cứu] là cơ sở 

giáo dục hoặc cơ sở y tế được công 

nhận chủ yếu được tài trợ từ các 

nguồn của chính phủ. Tôi sẽ nhận 

được tiền thù lao cho hoạt động giảng 

dạy hoặc nghiên cứu. 
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3. Tiền thù lao nhận được trong cả năm 

tính thuế (hoặc trong thời gian 

từ__________ đến __________) cho 

các hoạt động này đủ điều kiện được 

miễn khấu lưu thuế thu nhập liên bang 

theo hiệp ước thuế giữa Hoa Kỳ và Ý. 

Trước đây tôi đã không yêu cầu miễn 

thuế thu nhập theo hiệp ước này đối 

với thu nhập nhận được với tư cách 

giáo viên, nhà nghiên cứu hoặc học 

sinh trước ngày tôi đến Hoa Kỳ. 

4. Bất kỳ nghiên cứu nào của tôi cũng sẽ 

được thực hiện vì lợi ích chung và chủ 

yếu không vì lợi ích riêng của một 

người hoặc nhóm người cụ thể. 

5. Tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 

__________ [điền ngày bạn đến Hoa 

Kỳ lần cuối trước khi bắt đầu dịch vụ 

giảng dạy hoặc nghiên cứu được yêu 

cầu miễn thuế]. Miễn thuế theo hiệp 

ước chỉ áp dụng cho tiền thù lao nhận 
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được trong thời gian 2 năm kể từ ngày 

đó. 

Jamaica 

1. Tôi là thường trú nhân Jamaica vào 

ngày tôi đến Hoa Kỳ. Tôi không phải là 

công dân Hoa Kỳ. Tôi đã không được 

hưởng đặc quyền thường trú tại Hoa 

Kỳ theo pháp luật với tư cách là người 

nhập cư. 

2. Tôi sẽ đến Hoa Kỳ với mục đích giảng 

dạy hoặc nghiên cứu trong khoảng thời 

gian không quá 2 năm tại __________ 

[điền tên của cơ sở giáo dục nơi bạn 

giảng dạy hoặc nghiên cứu] là cơ sở 

giáo dục được công nhận. Tôi sẽ nhận 

được tiền thù lao cho hoạt động giảng 

dạy hoặc nghiên cứu. 

3. Tiền thù lao cho hoạt động giảng dạy 

hoặc nghiên cứu nhận được trong cả 

năm tính thuế (hoặc trong thời gian từ 

__________đến __________) cho các 
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hoạt động này đủ điều kiện được miễn 

khấu lưu thuế thu nhập liên bang theo 

hiệp ước thuế giữa Hoa Kỳ và Jamaica. 

Trước đây tôi đã không yêu cầu miễn 

thuế thu nhập theo hiệp ước này đối 

với thu nhập nhận được với tư cách 

giáo viên, nhà nghiên cứu hoặc học 

sinh trước ngày tôi đến Hoa Kỳ. 

4. Tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 

__________ [điền ngày bạn đến Hoa 

Kỳ lần cuối trước khi bắt đầu dịch vụ 

giảng dạy hoặc nghiên cứu được yêu 

cầu miễn thuế]. Miễn thuế theo hiệp 

ước chỉ áp dụng cho tiền thù lao được 

trả trong thời gian 2 năm kể từ ngày 

đó. 

Luxembourg 

1. Tôi là thường trú nhân Luxembourg. 

Tôi không phải là công dân Hoa Kỳ. Tôi 

đã không được hưởng đặc quyền 

thường trú tại Hoa Kỳ theo pháp luật 

với tư cách là người nhập cư. 
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2. Tôi đã chấp nhận lời mời của 

__________ [điền tên của cơ sở giáo 

dục nơi bạn giảng dạy hoặc nghiên 

cứu] là cơ sở giáo dục được công nhận, 

đến Hoa Kỳ với mục đích giảng dạy 

hoặc tham gia nghiên cứu tại cơ sở đó. 

Tôi sẽ nhận được tiền thù lao cho hoạt 

động giảng dạy hoặc nghiên cứu. 

3. Tiền thù lao cho hoạt động giảng dạy 

hoặc nghiên cứu nhận được trong cả 

năm tính thuế (hoặc trong thời gian từ 

__________đến __________) đủ điều 

kiện được miễn khấu lưu thuế thu 

nhập liên bang theo hiệp ước thuế giữa 

Hoa Kỳ và Luxembourg. Trước đây tôi 

đã không yêu cầu miễn thuế thu nhập 

theo hiệp ước này đối với thu nhập 

nhận được với tư cách giáo viên, nhà 

nghiên cứu hoặc học sinh trước ngày 

tôi đến Hoa Kỳ. 

4. Bất kỳ nghiên cứu nào của tôi sẽ 

không được thực hiện vì lợi ích của bất 
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kỳ người nào sử dụng hoặc phổ biến 

kết quả vì mục đích lợi nhuận. 

5. Tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 

__________ [điền ngày bạn đến Hoa 

Kỳ lần cuối trước khi bắt đầu dịch vụ 

giảng dạy được miễn thuế]. Miễn thuế 

theo hiệp ước chỉ áp dụng cho tiền thù 

lao nhận được trong thời gian hai năm 

kể từ ngày đó. 

Hà Lan 

1. Tôi là thường trú nhân Hà Lan. Tôi 

không phải là công dân Hoa Kỳ. Tôi đã 

không được hưởng đặc quyền thường 

trú tại Hoa Kỳ theo pháp luật với tư 

cách là người nhập cư. 

2. Tôi đến Hoa Kỳ với mục đích giảng dạy 

hoặc tham gia nghiên cứu tại 

__________ [điền tên của cơ sở giáo 

dục nơi bạn giảng dạy hoặc nghiên 

cứu] trong khoảng thời gian không quá 

hai năm. Tôi sẽ nhận được tiền thù lao 
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cho hoạt động giảng dạy hoặc nghiên 

cứu. 

3. Tiền thù lao nhận được trong cả năm 

tính thuế (hoặc trong thời gian từ 

__________đến __________) cho các 

hoạt động này đủ điều kiện được miễn 

khấu lưu thuế thu nhập liên bang theo 

hiệp ước thuế giữa Hoa Kỳ và Hà Lan. 

Trước đây tôi đã không yêu cầu miễn 

thuế thu nhập theo hiệp ước này đối 

với thu nhập nhận được với tư cách 

giáo viên, nhà nghiên cứu hoặc học 

sinh trước ngày tôi đến Hoa Kỳ. 

4. Bất kỳ nghiên cứu nào của tôi cũng sẽ 

được thực hiện vì lợi ích chung và chủ 

yếu không vì lợi ích riêng của một 

người hoặc nhóm người cụ thể. 

5. Tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 

__________ [điền ngày bạn đến Hoa 

Kỳ lần cuối trước khi bắt đầu dịch vụ 

giảng dạy hoặc nghiên cứu được yêu 

cầu miễn thuế]. Miễn thuế theo hiệp 
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ước áp dụng cho tiền thù lao nhận 

được trong thời gian 2 năm kể từ ngày 

đó chỉ khi thời gian tôi đến Hoa Kỳ 

không quá 2 năm. 

Na Uy 

1. Tôi là thường trú nhân Na Uy vào ngày 

tôi đến Hoa Kỳ. Tôi không phải là công 

dân Hoa Kỳ. Tôi đã không được hưởng 

đặc quyền thường trú tại Hoa Kỳ theo 

pháp luật với tư cách là người nhập cư. 

2. Tôi đã chấp nhận lời mời của Chính 

phủ Hoa Kỳ hoặc một trường đại học 

hoặc cơ sở giáo dục khác được công 

nhận ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 

không quá 2 năm với mục đích giảng 

dạy hoặc tham gia nghiên cứu tại 

__________ [điền tên của cơ sở giáo 

dục] là cơ sở giáo dục được công nhận. 

Tôi sẽ nhận được tiền thù lao cho hoạt 

động giảng dạy hoặc nghiên cứu. 
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3. Tiền thù lao cho hoạt động giảng dạy 

hoặc nghiên cứu đủ điều kiện được 

miễn khấu lưu thuế thu nhập liên bang 

theo hiệp ước thuế giữa Hoa Kỳ và Na 

Uy. Trước đây tôi đã không yêu cầu 

miễn thuế thu nhập theo hiệp ước này 

đối với thu nhập nhận được với tư cách 

giáo viên, nhà nghiên cứu hoặc học 

sinh trước ngày tôi đến Hoa Kỳ. 

4. Bất kỳ nghiên cứu nào của tôi cũng sẽ 

được thực hiện vì lợi ích chung và chủ 

yếu không vì lợi ích riêng của một 

người hoặc nhóm người cụ thể. 

5. Tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 

__________ [điền ngày bạn đến Hoa 

Kỳ lần cuối trước khi bắt đầu dịch vụ 

giảng dạy hoặc nghiên cứu được yêu 

cầu miễn thuế]. Miễn thuế theo hiệp 

ước chỉ áp dụng cho tiền thù lao nhận 

được trong thời gian 2 năm kể từ ngày 

đó. 

Pakistan 
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1. Tôi là thường trú nhân Pakistan. Tôi 

không phải là công dân Hoa Kỳ. Tôi đã 

không được hưởng đặc quyền thường 

trú tại Hoa Kỳ với tư cách là người 

nhập cư và sẽ không được coi như 

người nước ngoài thường trú trong 

năm tính thuế liên quan. 

2. Tôi là giáo sư hoặc giáo viên đến Hoa 

Kỳ với mục đích giảng dạy tại 

__________ [điền tên của cơ sở giáo 

dục nơi bạn giảng dạy] là cơ sở giáo 

dục được công nhận. Tôi sẽ nhận được 

tiền thù lao cho hoạt động giảng dạy. 

3. Tiền thù lao cho hoạt động giảng dạy 

nhận được trong cả năm tính thuế 

(hoặc trong thời gian từ 

__________đến __________) đủ điều 

kiện được miễn khấu lưu thuế thu 

nhập liên bang theo hiệp ước thuế giữa 

Hoa Kỳ và Pakistan. Trước đây tôi đã 

không yêu cầu miễn thuế thu nhập 

theo hiệp ước này đối với thu nhập 
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nhận được với tư cách giáo viên hoặc 

học sinh trước ngày tôi đến Hoa Kỳ. 

4. Tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 

__________ [điền ngày bạn đến Hoa 

Kỳ lần cuối trước khi bắt đầu dịch vụ 

giảng dạy được miễn thuế]. Miễn thuế 

theo hiệp ước chỉ áp dụng cho tiền thù 

lao được trả trong thời gian 2 năm kể 

từ ngày đó. 

Bồ Đào Nha 

1. Tôi là thường trú nhân Bồ Đào Nha vào 

ngày tôi đến Hoa Kỳ. Tôi không phải là 

công dân Hoa Kỳ. Tôi đã không được 

hưởng đặc quyền thường trú tại Hoa 

Kỳ theo pháp luật với tư cách là người 

nhập cư. 

2. Tôi đã chấp nhận lời mời của 

__________ [điền tên của trường đại 

học, cao đẳng, trường học hoặc cơ sở 

giáo dục tương tự khác] đến Hoa Kỳ 

chỉ với mục đích giảng dạy hoặc tham 
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gia nghiên cứu tại cơ sở giáo dục đó. 

Tôi sẽ nhận được tiền thù lao cho hoạt 

động giảng dạy hoặc nghiên cứu. 

3. Tiền thù lao cho hoạt động giảng dạy 

hoặc nghiên cứu nhận được trong cả 

năm tính thuế (hoặc trong thời gian từ 

__________đến __________) đủ điều 

kiện được miễn khấu lưu thuế thu 

nhập liên bang theo hiệp ước thuế giữa 

Hoa Kỳ và Bồ Đào Nha. Trước đây tôi 

đã không yêu cầu miễn thuế thu nhập 

theo hiệp ước này đối với thu nhập 

nhận được với tư cách giáo viên hoặc 

nhà nghiên cứu trước ngày được nêu 

rõ ở đoạn 5. 

4. Bất kỳ nghiên cứu nào của tôi cũng sẽ 

được thực hiện vì lợi ích chung và chủ 

yếu không vì lợi ích riêng của một 

người hoặc nhóm người cụ thể. 

5. Tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 

__________ [điền ngày bạn đến Hoa 

Kỳ trước khi bắt đầu dịch vụ giảng dạy 
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hoặc nghiên cứu được yêu cầu miễn 

thuế]. Miễn thuế theo hiệp ước chỉ áp 

dụng cho tiền thù lao được trả trong 

thời gian 2 năm kể từ ngày đó. 

Slovenia và Venezuela 

1. Tôi là thường trú nhân __________ 

[điền tên quốc gia có hiệp ước mà tôi 

yêu cầu miễn thuế] vào ngày tôi đến 

Hoa Kỳ. Tôi không phải là công dân 

Hoa Kỳ. Tôi đã không được hưởng đặc 

quyền thường trú tại Hoa Kỳ theo pháp 

luật với tư cách là người nhập cư. 

2. Tôi có mặt tạm thời ở Hoa Kỳ với mục 

đích giảng dạy hoặc nghiên cứu tại 

__________ [điền tên của cơ sở giáo 

dục hoặc nghiên cứu] là cơ sở giáo dục 

hoặc nghiên cứu được công nhận. Tôi 

sẽ nhận được tiền thù lao cho hoạt 

động giảng dạy hoặc nghiên cứu. 

3. Tiền thù lao cho hoạt động giảng dạy 

hoặc nghiên cứu nhận được trong cả 
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năm tính thuế (hoặc trong thời gian từ 

__________đến __________) đủ điều 

kiện được miễn khấu lưu thuế thu 

nhập liên bang theo hiệp ước thuế giữa 

Hoa Kỳ và __________ [điền tên quốc 

gia có hiệp ước mà tôi yêu cầu miễn 

thuế]. Trước đây tôi đã không yêu cầu 

miễn thuế thu nhập theo hiệp ước này 

đối với thu nhập nhận được với tư cách 

giáo viên, nhà nghiên cứu hoặc học 

sinh trước ngày tôi đến Hoa Kỳ. 

4. Bất kỳ nghiên cứu nào của tôi cũng sẽ 

được thực hiện vì lợi ích chung và chủ 

yếu không vì lợi ích riêng của một 

người hoặc nhóm người cụ thể. 

5. Tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 

__________ [điền ngày bạn đến Hoa 

Kỳ lần cuối trước khi bắt đầu dịch vụ 

giảng dạy hoặc nghiên cứu được yêu 

cầu miễn thuế]. Miễn thuế theo hiệp 

ước chỉ áp dụng cho tiền thù lao nhận 

được trong thời gian 2 năm kể từ ngày 
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đó. Trong mọi trường hợp, tôi đã 

không yêu cầu miễn thuế theo hiệp 

ước này đối với thu nhập nhận được 

với tư cách giáo viên hoặc nhà nghiên 

cứu trong hơn 5 năm. 

Thái Lan 

1. Tôi là thường trú nhân Thái Lan vào 

ngày tôi đến Hoa Kỳ. Tôi không phải là 

công dân Hoa Kỳ. Tôi đã không được 

hưởng đặc quyền thường trú tại Hoa 

Kỳ theo pháp luật với tư cách là người 

nhập cư. 

2. Tôi đến Hoa Kỳ với mục đích giảng dạy 

hoặc tham gia nghiên cứu tại 

__________ [điền tên của cơ sở giáo 

dục hoặc nghiên cứu nơi bạn giảng dạy 

hoặc nghiên cứu] trong khoảng thời 

gian không quá 2 năm. Tôi sẽ nhận 

được tiền thù lao cho hoạt động giảng 

dạy hoặc nghiên cứu. 
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3. Tiền thù lao nhận được trong cả năm 

tính thuế (hoặc trong thời gian từ 

__________đến __________) cho các 

hoạt động này đủ điều kiện được miễn 

khấu lưu thuế thu nhập liên bang theo 

hiệp ước thuế giữa Hoa Kỳ và Thái 

Lan. Trước đây tôi đã không yêu cầu 

miễn thuế thu nhập theo hiệp ước này 

đối với thu nhập nhận được với tư cách 

giáo viên, nhà nghiên cứu hoặc học 

sinh trước ngày tôi đến Hoa Kỳ. 

4. Bất kỳ nghiên cứu nào của tôi cũng sẽ 

được thực hiện vì lợi ích chung và chủ 

yếu không vì lợi ích riêng của một 

người hoặc nhóm người cụ thể. 

5. Tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 

__________ [điền ngày bạn đến Hoa 

Kỳ lần cuối trước khi bắt đầu dịch vụ 

giảng dạy hoặc nghiên cứu được yêu 

cầu miễn thuế]. Miễn thuế theo hiệp 

ước chỉ áp dụng cho tiền thù lao nhận 



676 

được trong thời gian 2 năm kể từ ngày 

đó. 

Trinidad và Tobago 

1. Tôi là thường trú nhân Trinidad và 

Tobago vào ngày tôi đến Hoa Kỳ. Tôi 

không phải là công dân Hoa Kỳ. Tôi đã 

không được hưởng đặc quyền thường 

trú tại Hoa Kỳ theo pháp luật với tư 

cách là người nhập cư. 

2. Tôi đã chấp nhận lời mời của Chính 

phủ Hoa Kỳ hoặc một trường đại học 

hoặc cơ sở giáo dục khác ở Hoa Kỳ với 

mục đích chính là giảng dạy hoặc tham 

gia nghiên cứu tại __________ [điền 

tên của cơ sở giáo dục], là cơ sở giáo 

dục được phê duyệt bởi cơ quan giáo 

dục chính phủ thích hợp. Không có 

thỏa thuận nào giữa chính phủ Hoa Kỳ 

và chính phủ Trinidad và Tobago về 

việc cung cấp dịch vụ của tôi. Tôi sẽ 

nhận được tiền thù lao cho hoạt động 

giảng dạy hoặc nghiên cứu. 
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3. Tiền thù lao cho dịch vụ giảng dạy 

hoặc nghiên cứu nhận được trong cả 

năm tính thuế (hoặc trong thời gian từ 

__________đến __________) đủ điều 

kiện được miễn khấu lưu thuế thu 

nhập liên bang theo hiệp ước thuế giữa 

Hoa Kỳ và Trinidad và Tobago. Trước 

đây tôi đã không yêu cầu miễn thuế 

thu nhập theo hiệp ước này đối với thu 

nhập nhận được với tư cách giáo viên, 

nhà nghiên cứu hoặc học sinh trước 

ngày tôi đến Hoa Kỳ. 

4. Bất kỳ nghiên cứu nào của tôi cũng sẽ 

được thực hiện vì lợi ích chung và chủ 

yếu không vì lợi ích riêng của một 

người hoặc nhóm người cụ thể. 

5. Tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 

__________ [điền ngày bạn đến Hoa 

Kỳ lần cuối trước khi bắt đầu dịch vụ 

giảng dạy hoặc nghiên cứu được yêu 

cầu miễn thuế]. Miễn thuế theo hiệp 

ước chỉ áp dụng cho tiền thù lao nhận 
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được trong thời gian 2 năm kể từ ngày 

đó. 

Anh 

1. Tôi là thường trú nhân Anh vào ngày 

khi tôi đến Hoa Kỳ. Tôi không phải là 

công dân Hoa Kỳ. Tôi đã không được 

hưởng đặc quyền thường trú tại Hoa 

Kỳ với tư cách là người nhập cư. 

2. Tôi là giáo sư hoặc giáo viên đến Hoa 

Kỳ trong thời gian không quá 2 năm 

với mục đích giảng dạy hoặc tham gia 

nghiên cứu tại __________ [điền tên 

của cơ sở giáo dục] là cơ sở giáo dục 

được công nhận. Tôi sẽ nhận được tiền 

thù lao cho hoạt động giảng dạy hoặc 

nghiên cứu. 

3. Tiền thù lao cho hoạt động giảng dạy 

hoặc nghiên cứu nhận được trong cả 

năm tính thuế (hoặc trong thời gian từ 

__________đến __________) đủ điều 

kiện được miễn khấu lưu thuế thu 
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nhập liên bang theo hiệp ước thuế giữa 

Hoa Kỳ và Anh. Trước đây tôi đã không 

chung và chủ yếu không vì lợi yêu cầu 

miễn thuế thu nhập theo ích riêng của 

một người hoặc hiệp ước này đối với 

thu nhập nhóm người cụ thể. nhận 

được với tư cách giáo viên, nhà nghiên 

cứu hoặc học sinh trước ngày tôi đến 

Hoa Kỳ. 

4. Bất kỳ nghiên cứu nào của tôi cũng sẽ 

được thực hiện vì lợi ích chung và chủ 

yếu không vì lợi ích riêng của một 

người hoặc nhóm người cụ thể. 

5. Tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày viên, nhà 

nghiên cứu hoặc học __________ 

[điền ngày bạn đến sinh trước ngày tôi 

đến Hoa Kỳ.Hoa Kỳ lần cuối trước khi 

bắt 4. Bất kỳ nghiên cứu nào của tôi 

cũng sẽ được thực hiện vì lợi ích đầu 

dịch vụ giảng dạy hoặc nghiên cứu 

được yêu cầu miễn thuế]. Miễn thuế 

theo hiệp ước chỉ áp dụng cho tiền thù 
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lao nhận được trong thời gian 2 năm 

kể từ ngày đó. Toàn bộ tiền miễn thuế 

theo hiệp ước sẽ bị mất từ thời điểm 

trở về trước nếu thời gian bạn lưu trú ở 

Hoa Kỳ quá 2 năm. 
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Chỉ mục 

Để giúp chúng tôi phát triển một chỉ 

mục hữu ích hơn, vui lòng cho chúng 

tôi biết nếu quý vị có ý tưởng cho các 

mục nhập chỉ mục. Xin xem mục "Comments 

and Suggestions" (Nhận xét và Gợi ý) trong 

phần "Introduction" (Giới thiệu) để biết các 

cách quý vị có thể liên lạc với chúng tôi. 

 30% thuế 20 

Â 

Ấn Độ, học sinh và người học nghề kinh 

doanh: Mức khấu trừ tiêu chuẩn 27 

Tiền khấu lưu 38 

Ấn phẩm (Xem Trợ giúp về thuế) 

B 

Bán hoặc trao đổi, tài sản vốn 21 

Bán nhà, thu nhập từ 16 

Bất động sản (Xem Bất động sản) 
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Bán hoặc trao đổi 19 

Định nghĩa 13 

Quy tắc về nguồn 13 

Tài nguyên thiên nhiên 13 

Thu nhập từ 22 

C 

Cá nhân được miễn 5 

Các câu hỏi thường gặp 53 

Các khoản đóng góp từ thiện 27 

Các khoản khấu trừ 26, 27 

Các khoản khấu trừ từng khoản 27  

Các mẫu đơn cần nộp: Giấy phép ra khơi 49 

Người nước ngoài có tình trạng kép 33 

Người nước ngoài tạm trú 34 

Người nước ngoài thường trú 33 Canada: 

Người đi làm 4 
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Người phụ thuộc 32 

Phúc lợi an sinh xã hội 46 

Tư cách khai thuế của người vợ/ chồng còn lại 

đủ điều kiện 25 

Việc làm liên quan đến hoạt động vận chuyển 

38 

Chi phí di chuyển 26 

Dịch vụ hoặc các khoản bồi hoàn do chính 

phủ cung cấp cho thành viên của Lực lượng 

vũ trang Hoa Kỳ 26 

Chi phí kinh doanh cần thiết theo thông 

lệ 26 

Chủ gia đình: 

Người nước ngoài tạm trú 25 

Người nước ngoài thường trú 25 

Chủ lao động là người ngoại quốc 16 

Chứng khoán, giao dịch 18 
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Chương trình hưu trí cho người tự kinh 

doanh 26 

Cổ phiếu, giao dịch 18 

Cổ tức, thu nhập có nguồn gốc từ Hoa Kỳ 

11 

Công cụ tiền tệ, vận chuyển 35 

Công nhân ngành nông nghiệp 38, 42 

Công ty hợp danh 18  

Công trái:  

Chưa đăng ký 15 

Đã đăng ký 15 

Công trái chưa đăng ký 15 

Công trái đã đăng ký 15  

Cư trú, bị gián đoạn 22 

Đ 

Địa điểm nộp 34 

Đối tượng nào phải nộp 34 
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G 

Giá gốc của tài sản 14 

Giải thưởng 13 

Giảm giá phát hành gốc 21 

Giao dịch cổ phiếu, chứng khoán và hàng 

hóa 18  

Giáo viên: 

Lương miễn trừ khấu lưu theo hiệp ước thuế 

40 

Miễn khấu lưu tiền lương theo hiệp ước thuế 

58 

Miễn trừ theo hiệp ước thuế 45 

Tình trạng người nước ngoài 5 

Giấy phép ra khơi, giấy phép xuất cảnh: 

Người nước ngoài không phải 48  

Xin Giấy phép ra khơi hoặc xuất cảnh khi nào 

và ở đâu. 49 
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Giấy phép ra khơi, người nước ngoài xuất 

cảnh:  

Các mẫu đơn cần nộp 49 

Mẫu 1040-C 49 

Mẫu 2063 49 

Trái phiếu được cung cấp, đảm bảo trả tiền 

thuế 50 

H 

Hàn Quốc: Người phụ thuộc 32 

Tư cách khai thuế của người vợ/ chồng còn lại 

đủ điều kiện 25  

Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế 25 

Hàng hóa, giao dịch 18 

Hàng tồn kho 14 

Hiện diện cực tiểu 9  

Hiệp ước thuế: Ảnh hưởng của 7 

Giáo viên và giáo sư 45 
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Khai báo quyền lợi được yêu cầu 46 

Lãi vốn 45 

Miễn trừ khỏi tổng thu nhập 16 

Người học việc, học sinh và người học nghề 

45 

Nhân viên của chính phủ nước ngoài 45 

Quyền lợi 44, 45 

Thu nhập chịu ảnh hưởng của 16  

Thu nhập được hưởng quyền lợi 40 

Hiệp ước, thu nhập chịu ảnh hưởng của 

16 

Hình phạt: 

Gian lận 37 

Khai báo thuế thu nhập thiếu đáng kể 36 

Không cung cấp mã số thuế 37 

Không nộp 36 

Không trả tiền 36 
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Liên quan đến tính chính xác của tờ khai 36 

Nộp tờ khai thuế phù phiếm 36 

Sơ suất 36 

Hoàn thuế, yêu cầu 35 Hoạt động kinh 

doanh 18  

Học bổng: 

Có thể miễn trừ 17 

Quy tắc về nguồn 13 

Thuế khấu lưu 40 

Học sinh: 

Học bổng 13, 40 

Miễn khấu lưu tiền lương theo hiệp ước thuế 

55 

Miễn trừ theo hiệp ước thuế 45 

Tình trạng người nước ngoài 6 

Tham gia vào hoạt động kinh doanh ở Hoa Kỳ 

18 
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Thu nhập từ chủ lao động là người ngoại 

quốc 158 

Thuế an sinh xã hội và thuế  420 

Medicare 421 

Trợ cấp nghiên cứu sinh 13, 40 

Học sinh và người học nghề kinh doanh 

đến từ Ấn Độ 27, 38  

Hỗ trợ (Xem Trợ giúp về thuế) 

K 

Khách trao đổi 42 

Thu nhập từ chủ lao động là người ngoại quốc 

16 

Thuế an sinh xã hội và thuế  

Medicare 42 

Khấu lưu 37, 39  

Khấu lưu thuế: 

Bán bất động sản. 40 
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Khấu trừ lãi tiền vay sinh viên 26 

Khấu trừ tiêu chuẩn 27 

Khấu trừ thu nhập kinh doanh đủ điều 

kiện. 26 

L 

Lãi: Danh mục đầu tư 15 

Lãi danh mục đầu tư 15 

Loại trừ khỏi tổng thu nhập 14 

Loại trừ thu nhập kiếm được ở nước 

ngoài 15  

Lỗ: 

Bất động sản 19 

Của người nước ngoài tạm trú 26 

Tài sản vốn 21 

Thiệt hại và trộm cắp 27 

Luật thu nhập: 

28 21 
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Lựa chọn năm đầu 8 

Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ: 

Chi phí di chuyển 26 

Lương bổng (Xem Thu nhập từ dịch vụ cá 

nhân) Lương hưu: Khấu lưu vào 38 

Miễn giảm do thiên tai 13  

Quy tắc về nguồn 13 

M 

Mã số thuế: Định nghĩa 24 

Phạt do không cung cấp 37 

Mã số thuế cá nhân (ITIN) 24 

Mã số thuế của chủ lao động 25  

Mất mát do thiệt hại và trộm cắp 27 

Mẫu 6 

1040-C 49 

1040-ES(NR) 43 
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1040-NR 34 

1040-X 35 1042-S 41 

1116 28, 29, 32 

2063 49 

2210 44 

3903 26 

8233 40 

8275 36 

8288 41 

8288-A 41  

8288-B 41 

8805 39, 41 

8833 45 

8843 6 

W-4 37, 40 

W-7 24 
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W-8BEN 40 

W-8ECI 38 

W-9 37 

Mẫu 8833 7 

Mẫu 8840 7  

Mẫu đơn: 

4563 31 

4790 (Xem FinCEN 105) 

8801 30 

FinCEN 105 35 

Mexico: 

Người đi làm 4 

Người phụ thuộc 32 

Tư cách khai thuế của người vợ/ chồng còn lại 

đủ điều kiện 25 

Việc làm liên quan đến hoạt động vận chuyển 

38 
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Miễn hạn nộp tờ khai thuế 35 

Miễn khấu lưu: 

Nhà thầu độc lập 40 

Nhân viên 40 

Miễn trừ khấu lưu: 

Sinh viên, giáo viên, và nghiên cứu viên 40 

Miễn trừ khỏi tổng thu nhập: 

Học sinh và khách trao đổi 16 

Niên kim 16 

Tiền thắng cược, đua chó hoặc đua ngựa 16 

Tiền thù lao từ chủ lao động là người ngoại 

quốc 16 

Thu nhập theo hiệp ước 16, 44 

N 

Năm cuối cùng của tình trạng cư trú 9 

Năm tính thuế 24, 31 
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Năm tính thuế có tình trạng kép 31 

Các mẫu đơn cần nộp 33 

Chủ gia đình. 31 

Hạn chế 31 

Khai thuế chung 31 

Mức khấu trừ tiêu chuẩn 31 

Tín thuế chăm sóc trẻ em 32 

Tín thuế nước ngoài. 32 

Tính thuế 32 

Thời gian và địa điểm nộp 33 

Thu nhập chịu thuế 31 

Thuế suất 31 

Năm tính thuế dành cho người có tình 

trạng kép 7  

Ngày bắt đầu cư trú 7 

Nghiên cứu viên, lương miễn trừ khấu lưu 

theo hiệp ước thuế 40 



696 

Nguồn thù lao kiếm được hoặc dịch vụ cá 

nhân: Cơ sở thay thế 13 

Thù lao nhiều năm 12 

Nguồn thu nhập 11 

Nguồn trợ cấp lao động hoặc dịch vụ cá 

nhân: Cơ sở thời gian 12 

Người đi làm từ Canada hoặc Mexico 4  

Người học việc 5  

Người nước ngoài:  

Tạm trú 4, 11, 17 

Thường trú nhân 4, 11, 17 

Người nước ngoài có tình trạng kép 7 

Người nước ngoài tạm trú 4 

Các khoản đóng góp từ thiện 27 

Chi phí kinh doanh 26 

Chủ gia đình 25 

Định nghĩa 4 
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Học sinh 42 

Khấu lưu từ thu nhập trong công ty hợp danh 

30 

Khấu trừ tiêu chuẩn 27 

Khấu trừ thu nhập kinh doanh đủ điều kiện. 

26 

Lỗ 26 

Mất mát do thiệt hại và trộm cắp 27 

Người vợ/chồng còn lại đủ điều kiện 25 

Nộp Mẫu 1040-NR 24 Nộp Mẫu 1040-NR-EZ 

24  

Quỹ hưu trí cá nhân (IRA) 26 

Tiền thắng cược, đua chó hoặc đua ngựa 16 

Tín thuế an sinh xã hội vượt mức đã khấu lưu 

30 

Tín thuế chăm sóc trẻ em 29 

Tín thuế cho người phụ thuộc khác 29 
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Tín thuế cho thuế tối thiểu thay thế năm 

trước 30 

Tín thuế giáo dục 29 

Tín thuế nước ngoài 29 

Tín thuế thu nhập đã khấu lưu 30 

Tín thuế thu nhập kiếm được 30 

Tín thuế trẻ em và tín thuế trẻ em bổ sung 29 

Thu nhập chịu thuế như thế nào 17 

Thu nhập liên thông thực tế, thuế trên 20 

Thu nhập niên kim 16 

Thu nhập từ tiền lãi 11 

Thuế đã nộp trên lãi vốn dài hạn chưa phân 

phối 30 

Thuế khấu lưu 37 

Thuế khấu lưu tại nguồn 30 

Thuế thu nhập tiểu bang và địa phương 27 

Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế 25 
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Người nước ngoài thường trú 4 

Chủ gia đình 25 

Định nghĩa 4 

Người phụ thuộc 26 

Người vợ/chồng còn lại đủ điều kiện 25 

Tín thuế cho người phụ thuộc khác 29 

Tín thuế giáo dục 28 

Tín thuế trẻ em 32 

Tín thuế trẻ em và tín thuế trẻ em bổ sung 28 

Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế 25 

Người phụ thuộc: 

Người đóng thuế có tình trạng kép 32 

Người nước ngoài tạm trú 26 

Người nước ngoài thường trú 26  

Người phụ thuộc là người nước ngoài tạm 

trú: 
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Canada, Mexico. Hàn Quốc, thường trú nhân 

Ấn Độ 26 

Người tập sự 18 

Người thụ hưởng bất động sản hoặc quỹ 

tín thác 18 

Người vợ/chồng là người tạm trú được 

coi như thường trú nhân 9 

Nhà nghiên cứu, miễn thuế khấu lưu tiền 

lương theo hiệp ước thuế 58 

Nhà ngoại giao (Xem Nhân viên của chính 

phủ nước ngoài) 

Nhà thầu độc lập: 

Miễn khấu lưu theo hiệp ước thuế 40 

Quy tắc khấu lưu thuế 38 

Nhà, bán 16 

Nhân viên của chính phủ nước ngoài:  

Miễn thuế Hoa Kỳ 47 

Miễn trừ theo hiệp ước thuế 45 



701 

Tình trạng người nước ngoài 5 

Nhân viên của tổ chức quốc tế 47 

Miễn thuế Hoa Kỳ 47 

Tình trạng người nước ngoài 5  

Nhân viên làm việc cho hộ gia đình 38 

Nhân viên, hộ gia đình 38 

Nhân viên, miễn khấu lưu theo hiệp ước 

thuế 40 

Niên kim: 

Quy tắc về nguồn 13  

Niên Kim: Thu nhập 16 

Nộp tờ khai 24  

Mẫu 1040-NR 24  

Mẫu 1040-NR-EZ 24 

Người nước ngoài tạm trú 24  

Nộp tờ khai thuế: 
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Đối tượng nào phải nộp 34 

Guam 35 

Khối Thịnh Vượng Chung của Quần Đảo Bắc 

Mariana 35 

Mẫu 1040-C 49 

Mẫu 1040-NR 34 

Mẫu 2063 49 

Người đóng thuế có tình trạng kép 33 

Quần Đảo Virgin thuộc Mỹ 35 

Tờ khai được điều chỉnh 35  

Thuế ước tính 44 

Yêu cầu hoàn thuế 35 

Nơi chọn để khai thuế 6, 14 

P 

Phạt do không trả tiền thuế thu nhập ước 

tính 44 

Phạt do rút tiền tiết kiệm sớm 26 
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Phần thưởng 13 

Phúc lợi an sinh xã hội: 

Người nước ngoài có tình trạng kép 32 

Người nước ngoài tạm trú 21 

Phúc lợi an sinh xã hội Đức 46 

Phúc lợi hưu trí ngành đường sắt 21, 32 

Puerto Rico, thường trú nhân 10,  

25, 30, 38 

Q 

Quần Đảo Virgin thuộc Mỹ, thường trú 

nhân: 

Địa điểm nộp 35 

Quần Đảo Virgin Thuộc Mỹ, thường trú 

nhân: Khấu lưu từ tiền lương 38 

Quốc dân Hoa Kỳ 32 

Quốc gia nước ngoài 6 

Quy định khai thuế 34 
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Quỹ hưu trí cá nhân (IRA) 26 

Quy tắc phá hòa 7 

Quỹ tín thác, người thụ hưởng 18 

Quyền lợi theo hiệp ước thuế dành cho 

người nước ngoài thường trú 45 

Quyền lợi theo hiệp ước, khai báo quyền 

lợi được yêu cầu 46 

S 

Samoa của Mỹ, thường trú nhân 10, 25, 

30 

Sinh viên: 

Lương miễn trừ khấu lưu theo hiệp ước thuế 

40  

Số an sinh xã hội 24  

Số nhận dạng, người đóng thuế: Định 

nghĩa 24 

T 
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Tài nguyên thiên nhiên (Xem Bất động sản) 

Tài sản: Bất động sản 13, 19 

Có thể khấu hao 14  

Tài Sản: Cá nhân 13 

Hàng tồn kho 14  

Vô hình 14 

Tài sản cá nhân 13 

Tài sản có thể khấu hao 14  

Tài sản di sản, người thụ hưởng 18 

Tài sản vô hình 14 

Tài sản vốn, bán hoặc trao đổi 21 

Tiền bản quyền 13 

Tiền cho thuê 13 

Tiền công (Xem Thu nhập từ dịch vụ cá 

nhân) 

Tiền lãi: 

Danh mục đầu tư 15 
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Tiền lãi dự phòng 15 

Tiền lương được miễn thuế khấu lưu 38 

Tiền lương, khấu lưu vào 37 

Tiền Phạt 36 

Tiền phạt liên quan đến tính chính xác 

của tờ khai 36 

Tiền tệ, vận chuyển 35 

Tiền thắng cược, đua chó hoặc đua ngựa 

16 

Tiếp thị đa cấp 12, 39 

Tín thuế: 

Các khoản đóng góp tiết kiệm hưu trí 28, 29 

Đóng góp tiết kiệm hưu trí 32 

Khấu lưu từ lương bổng 30 

Người nước ngoài có tình trạng kép 32 

Tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc 

29, 32 
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Tín thuế giáo dục 29 

Tín thuế giáo dục trọn đời 29 Tín thuế Hy 

Vọng 29 

Tín thuế nước ngoài 29 

Tín thuế nước ngoài. 32 

Tín thuế thu nhập kiếm được 30 

Tín thuế trẻ em 28, 29, 32 

Thuế an sinh xã hội vượt mức đã khấu lưu 30 

Thuế đã khấu lưu trên thu nhập trong công ty 

hợp danh 30 

Thuế đã nộp trên lãi vốn dài hạn chưa phân 

phối 30 

Thuế khấu lưu tại nguồn 30 

Tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ 

thuộc: 

Người nước ngoài có tình trạng kép 32 

Người nước ngoài tạm trú 29 
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Người nước ngoài thường trú 28 

Tín thuế cho người cao niên hoặc người 

tàn tật: Người nước ngoài thường trú 28  

Tín thuế cho thuế: Tín thuế giáo dục 28 

Tín thuế giáo dục trọn đời 28 

Tín thuế hy vọng 28 

Tín thuế đánh trên thu nhập thu được từ 

nước ngoài: 

Người nước ngoài thường trú 28  

Tín thuế đóng góp tiết kiệm hưu trí:  

Người nước ngoài có tình trạng kép 32 

Người nước ngoài tạm trú 29 

Người nước ngoài thường trú 28  

Tín thuế giáo dục: Người nước ngoài tạm 

trú 29 

Người nước ngoài thường trú 28  

Tín thuế nhận con nuôi: 
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Người nước ngoài có tình trạng kép 33 

Người nước ngoài tạm trú 30 

Người nước ngoài thường trú 29  

Tín thuế nước ngoài:  

Người nước ngoài tạm trú 29 

Tín thuế nước ngoài.: 

Người nước ngoài có tình trạng kép 32 

Tín thuế thu nhập kiếm được: 

Người nước ngoài tạm trú 30  

Tín thuế thu nhập kiếm được (EIC): Người 

nước ngoài thường trú 29 

Tín thuế trẻ em: 

Người nước ngoài có tình trạng kép 32 

Người nước ngoài tạm trú 29 

Người nước ngoài thường trú 28  

Tín thuế và các khoản thanh toán: Người 

nước ngoài tạm trú 29 



710 

Người nước ngoài thường trú 27  

Tình trạng cư trú: Năm cuối cùng 9 

Năm đầu tiên 7  

Ngày bắt đầu 7 

Ngày kết thúc 9 

Thử thách 4 

Tinh trạng người nước ngoài, thông báo 

của chủ lao động về 37 

Tình trạng sức khỏe: 

Ngoại lệ về đi lại 5 

Tờ khai được điều chỉnh 35 

Tờ khai thuế có tính bảo hộ 34 

Tư cách khai thuế 25 

Tường trình tiết lộ 36 

TH 

Thanh toán cho thuế Hoa Kỳ: Thuế khấu 

lưu tại nguồn 30  
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Thanh toán thuế Hoa Kỳ 33 

Thành viên: Tình trạng người nước ngoài 5  

Thỏa thuận an sinh xã hội quốc tế 43 

Thỏa thuận cộng chung 43 

Thỏa thuận khấu lưu tập trung 38 

Thời gian cư trú bị gián đoạn và 22 

Thời gian nộp 34 

Thù lao kiếm được hoặc dịch vụ cá nhân: 

Cơ sở địa lý 12  

Thu nhập: 

Bán nhà 16 

Cố định hoặc có thể xác định 20 

Cộng đồng 14 Dịch vụ cá nhân 18 

Đầu tư 18 

Khai báo 25 

Liên thông thực tế 18  
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Loại trừ 14 

Nước ngoài 20 

Tiền boa 38 

Tiền lãi 15 

Từ bất động sản 22 

Thu nhập chịu ảnh hưởng của các hiệp ước 16 

Thu nhập có nguồn gốc từ Hoa  

Kỳ 11 

Bất động sản 13 

Cổ tức 11 

Dịch vụ cá nhân 12 

Lương hưu và niên kim 13  

Tài sản cá nhân 13 

Thu nhập có nguồn gốc từ Hoa Kỳ (Tiếp 

tục) 

Tiền cho thuê hoặc tiền bảo quyền 13 
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Tiền lãi 11 

Thu nhập cố định hoặc có thể xác định 20 

Thu nhập cộng đồng 14 

Thu nhập của Công ty hợp danh, thuế 

khấu lưu trên 39 

Thu nhập đầu tư 18 

Thu nhập liên thông thực tế 18 

Bán khống 20 

Công ty sở hữu bất động sản ở Hoa Kỳ 19 

Khấu lưu thuế 20 

Lãi hoặc lỗ của người ngoại quốc do bán hoặc 

trao đổi một số lợi ích trong công ty hợp danh 

20 

Lãi hoặc lỗ từ bất động sản 19 

Lãi và lỗ kinh doanh và giao dịch bán hàng 19 

Lợi ích từ bất động sản ở Hoa Kỳ 19 

Lựa chọn thu nhập bất động sản 22 
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Lương hưu 19 

Ngoại lệ cho công ty đại chúng 19 QIE được 

kiểm soát trong nước. 19 

Quan hệ kinh tế trực tiếp 19 

Quy tắc ấn định thu nhập vào danh mục riêng 

dành cho QIE. 19 

Thu nhập đầu tư 18 

Thu nhập từ nước ngoài 20 

Thu nhập từ vận tải 19 

Thuế tối thiểu thay thế 20 

Thuế trên 20 

Thử thách về hoạt động kinh doanh 18 

Thử thách về sử dụng tài sản 18 Thực thể đầu 

tư đủ điều kiện 19 

Xử lý cổ phiếu REIT. 19 

Thu nhập từ bất động sản 20 

Thu nhập từ dịch vụ cá nhân: 
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Được trả bởi chủ lao động là người ngoại quốc 

16 

Khấu lưu từ tiền lương 37 

Liên thông với kinh doanh ở Hoa Kỳ 18 

Miễn thuế theo hiệp ước thuế 45 

Quy tắc về nguồn gốc 12 

Thu nhập từ nước ngoài chịu thuế Hoa Kỳ 

20 

Thu nhập từ tiền boa 38 

Thu nhập từ tiền lãi: Có thể miễn trừ 15 

Dự phòng 15 

Quy tắc về nguồn thu nhập 11  

Thu nhập từ vận tải: 

Liên thông với kinh doanh ở Hoa  

Kỳ 19 

Quy tắc về nguồn 13  
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Thuế an sinh xã hội: Bị khấu lưu do nhầm 

lẫn 42 

Du học sinh và khách trao đổi 42 

Tín thuế khấu lưu vượt mức 41 

Thỏa thuận cộng chung 43 

Thỏa thuận quốc tế 43 

Thuế tự kinh doanh 42 

Vượt mức đã khấu lưu 30 

Thuế an sinh xã hội vượt mức 30  

Thuế đã khấu lưu trên lãi do bán hoặc 

trao đổi một số lợi ích trong công ty hợp 

danh 30 

Thuế đã nộp trên lãi vốn dài hạn chưa 

phân phối 30 

Thuế khấu lưu: Học bổng và trợ cấp 40 

Khấu lưu từ tiền thù lao 37 

Lương hưu 38 
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Nơi khai báo trên tờ khai thuế 30 

Puerto Rico, thường trú nhân 38 

Quần Đảo Virgin thuộc Mỹ, thường trú nhân 

38 

Quyền lợi hiệp ước thuế 40 

Tiền lương 37 

Tiền lương được miễn thuế 38 

Thỏa thuận khấu lưu tập trung 38 

Thông báo về tình trạng người nước ngoài 37 

Thu nhập từ tiền boa 38 

Thuế an sinh xã hội 41 

Thuế Medicare 41 

Thuế Medicare bổ sung 41, 43 

Thuế từ bỏ quốc tịch: 

Bao quát từ bỏ quốc tịch 23 
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Cách tính thuế từ bỏ quốc tịch nếu bạn là 

được bao quát từ bỏ quốc tịch (nếu bạn từ bỏ 

quốc tịch sau ngày 16 tháng 6, 2008) 23 

Cựu công dân Hoa Kỳ. 23 

Cựu LTR 23 

Định nghĩa thường trú nhân lâu dài (LTR) 22 

Hoãn thanh toán thuế điều chỉnh theo thị 

trường 24 

Một số công dân song tịch 23 

Một số trẻ vị thành niên 23 

Ngày từ bỏ quốc tịch. 23 

Ngoại lệ cho công dân song tịch và một số trẻ 

vị thành niên 23 

Ngoại lệ. 24 

Tờ khai thuế từ bỏ quốc tịch 24 

Từ bỏ quốc tịch sau ngày 16 tháng  

6, 2008 23 
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Thuế tự kinh doanh 42 

Thuế thu nhập tiểu bang và địa phương 

27 

Thuế ước tính 37, 43 

Thuế vận tải 22 

Thuế, vận tải 22 

Thuyền viên: 

Thù lao 16 

Thử thách sự hiện diện đáng kể 4  

Thử thách thẻ xanh 4 

Thương mại hay kinh doanh, Hoa  

Kỳ 17 

Công ty hợp danh 18 

Dịch vụ cá nhân 18 

Giao dịch cổ phiếu, chứng khoán và hàng hóa 

18 

Hoạt động kinh doanh 18 
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Học sinh và người tập sự 18 

Người thụ hưởng bất động sản hoặc quỹ tín 

thác 18 

Thu nhập có nguồn từ Hoa Kỳ 18 

Thường trú nhân dài hạn của Hoa Kỳ: 

Định nghĩa 23 

Thuế từ bỏ quốc tịch 23 

TR 

Trái phiếu đô thị 15  

Trợ cấp nghiên cứu sinh: Có thể miễn trừ 

17 

Quy tắc về nguồn 13 

Thuế khấu lưu 40 

Trợ giúp về thuế 50 

V 

Vận chuyển tiền hoặc công cụ tiền tệ 35 

Vận động viên chuyên nghiệp 6 
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Vận động viên, chuyên nghiệp 6 

Việc làm liên quan đến hoạt động vận 

chuyển, thường trú nhân Canada hoặc 

Mexico 38 

Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế: Người 

nước ngoài tạm trú 25 

Người nước ngoài thường trú 25 

Y 

Yêu cầu hoàn thuế 35 
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